
STT Họ và tên MSSV Mã lớp GVHD Group Zalo

1 Bùi Duy Hải 2120260180 CCQ2026F ThS. Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223

2 Cao Bảo Quỳnh Hân 2120260218 CCQ2026G ThS. Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223

3 Đặng Thị Ngọc Trinh 2120260032 CCQ2026A ThS. Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223

4 Đặng Thúy Hiền 2120260255 CCQ2026H ThS. Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223

5 Đỗ Bảo Kim Đồng 2120260226 CCQ2026G ThS. Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223

6 Đỗ Trung Hậu 2120260254 CCQ2026H ThS. Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223

7 Đỗ Việt Trinh 2120260033 CCQ2026A ThS. Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223

8 Đoàn Thị Lệ Quyên 2120260199 CCQ2026F ThS. Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223

9 Hà Ngọc Yến Linh 2120260190 CCQ2026F ThS. Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223

10 Hoàng Như Ý 2120260140 CCQ2026D ThS. Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223

11 Hoàng Thị Hà 2120260041 CCQ2026B ThS. Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223

12 Huỳnh Thị Như Thủy 2120260267 CCQ2026H ThS. Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223

13 Lâm Hoàng Huy 2120260149 CCQ2026E ThS. Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223

14 Lê Thị Lợi 2120190050 CCQ2026G ThS. Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223

15 Lê Thị Ngọc Ánh 2120260106 CCQ2026D ThS. Phan Thị Minh Thảo https://zalo.me/g/nxihvt223

16 Lê Thị Thu Hậu 2120260044 CCQ2026B ThS. Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/ausrbl347

17 Lê Thị Thu Thảo 2120260130 CCQ2026D ThS. Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/ausrbl347

18 Lê Thị Thu Trang 2120120346 CCQ2026H ThS. Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/ausrbl347

19 Lê Tuyết Nhi 2120260158 CCQ2026E ThS. Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/ausrbl347

20 Lương Nữ Hà Ni 2120260124 CCQ2026D ThS. Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/ausrbl347

21 Lưu Huỳnh Trung Hiếu 2120260181 CCQ2026F ThS. Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/ausrbl347

22 Mai Nguyễn Tường Vi 2120260138 CCQ2026D ThS. Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/ausrbl347

23 Mai thị phương uyên 2120260171 CCQ2026E ThS. Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/ausrbl347

24 Nguyễn Kim Ngân 2120260261 CCQ2026H ThS. Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/ausrbl347

25 Nguyễn Lê Hồng Phước 2120260021 CCQ2026A ThS. Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/ausrbl347

26 Nguyễn Lê Khánh My 2120260260 CCQ2026H ThS. Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/ausrbl347

27 Nguyễn Minh Cường 2120260214 CCQ2026G ThS. Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/ausrbl347

28 Nguyễn Phú Khánh 2120240125 CCQ2026H ThS. Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/ausrbl347

29 Nguyễn thành đô 2120260240 CCQ2026E ThS. Hoàng Thị Thủy Tiên https://zalo.me/g/ausrbl347

30 Nguyễn Thị Bích Hà 2120260006 CCQ2026A ThS. Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/ofxmyz028
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31 Nguyễn Thị Hồng Nhung 2120260058 CCQ2026B ThS. Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/ofxmyz028

32 Nguyễn Thị Hồng Vinh 2120260105 CCQ2026C ThS. Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/ofxmyz028

33 Nguyễn Thị Kim Hương 2120260220 CCQ2026G ThS. Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/ofxmyz028

34 Nguyễn Thị Kim Oanh 2120260093 CCQ2026C ThS. Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/ofxmyz028

35 Nguyễn Thị Kim Quyền 2120260163 CCQ2026E ThS. Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/ofxmyz028

36 Nguyễn Thị Lệ Mi 2120260225 CCQ2026G ThS. Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/ofxmyz028

37 NGUYỄN THỊ MỸ LOAN 2120260118 CCQ2026D ThS. Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/ofxmyz028

38 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 2120260015 CCQ2026A ThS. Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/ofxmyz028

39 Nguyễn Thị Phương Trang 2120260246 CCQ2026G ThS. Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/ofxmyz028

40 Nguyễn Thị Tuyết Lan 2120260050 CCQ2026B ThS. Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/ofxmyz028

41 Nguyễn Thị Yến Nhi 2120260263 CCQ2026H ThS. Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/ofxmyz028

42 Nguyễn Toàn Quang 2120260265 CCQ2026H ThS. Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/ofxmyz028

43 Nguyễn Trung Dũng 2120150007 CCQ2026H ThS. Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/ofxmyz028

44 Nguyễn Viết Khánh 2120260152 CCQ2026E ThS. Phan Nguyễn Phong Luân https://zalo.me/g/ofxmyz028

45 Nguyễn Vũ Bảo 2120260176 CCQ2026F TS. Vũ Nhật Tân GVHD liên hệ sau

46 Nguyễn Vũ Hoàng 2120260148 CCQ2026E TS. Vũ Nhật Tân GVHD liên hệ sau

47 Phạm Hoài Ân 2120260071 CCQ2026C TS. Vũ Nhật Tân GVHD liên hệ sau

48 Phạm Sơn Tra Tử 2120260274 CCQ2026H TS. Vũ Nhật Tân GVHD liên hệ sau

49 Trần Ngọc minh thi 2120260149 CCQ2026F TS. Vũ Nhật Tân GVHD liên hệ sau

50 Trần Thị Cẩm Mỹ 2120260193 CCQ2026F TS. Vũ Nhật Tân GVHD liên hệ sau

51 Trần Thị Mỹ Linh 2120260189 CCQ2026F TS. Vũ Nhật Tân GVHD liên hệ sau

52 Trần Thị Tuyết Trâm 2120260209 CCQ2026F TS. Vũ Nhật Tân GVHD liên hệ sau

53 Trần Thị Yến Nguyên 2120260019 CCQ2026A TS. Vũ Nhật Tân GVHD liên hệ sau

54 Trần Trúc Hà 2120260077 CCQ2026C TS. Vũ Nhật Tân GVHD liên hệ sau

55 Võ Kim Hoàng Dung 2120260109 CCQ2026D TS. Vũ Nhật Tân GVHD liên hệ sau

56 Võ Nguyễn Ái My 2120360192 CCQ2026F TS. Vũ Nhật Tân GVHD liên hệ sau

57 Võ Nhật Long 2120260259 CCQ2026H TS. Vũ Nhật Tân GVHD liên hệ sau

58 Võ Thị Thúy Quyên 2120260231 CCQ2026G TS. Vũ Nhật Tân GVHD liên hệ sau

59 Nguyễn Thị Lan Nhi 2120270121 CCQ2027D ThS. Nguyễn Sơn Tùng https://zalo.me/g/lnbysa555

60 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 2120270044 CCQ2027B ThS. Nguyễn Sơn Tùng https://zalo.me/g/lnbysa555

61 Nguyễn Thị Ngọc Thoa 2120270096 CCQ2027C ThS. Nguyễn Sơn Tùng https://zalo.me/g/lnbysa555
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62 Nguyễn Thị Thu Hồng 2120270082 CCQ2027C ThS. Nguyễn Sơn Tùng https://zalo.me/g/lnbysa555

63 Nguyễn Thị Thu Trang 2120270100 CCQ2027C ThS. Nguyễn Sơn Tùng https://zalo.me/g/lnbysa555

64 Nguyễn Thị Tường Vi 2120270235 CCQ2027G ThS. Nguyễn Sơn Tùng https://zalo.me/g/lnbysa555

65 Nguyễn Văn Trực 2120270135 CCQ2027D ThS. Nguyễn Sơn Tùng https://zalo.me/g/lnbysa555

66 Phạm Anh Lên 2120270113 CCQ2027D ThS. Nguyễn Sơn Tùng https://zalo.me/g/lnbysa555

67 Phạm Nguyễn Loan Anh 2120270141 CCQ2027E ThS. Nguyễn Sơn Tùng https://zalo.me/g/lnbysa555

68 Phạm Thị Thu Vân 2120270136 CCQ2027D ThS. Nguyễn Sơn Tùng https://zalo.me/g/lnbysa555

69 Trần Hữu Nghĩa 2120270053 CCQ2027B ThS. Nguyễn Sơn Tùng https://zalo.me/g/lnbysa555

70 Trần Thị Hằng 2120270077 CCQ2027C ThS. Nguyễn Sơn Tùng https://zalo.me/g/lnbysa555

71 Trần Thị Thúy Kiều 2120270084 CCQ2027C ThS. Nguyễn Sơn Tùng https://zalo.me/g/lnbysa555

72 Trương nhựt thành 2120270127 CCQ2027D ThS. Nguyễn Sơn Tùng https://zalo.me/g/lnbysa555

73 Võ Thị Thùy Ngân 2120270089 CCQ2027C ThS. Nguyễn Sơn Tùng https://zalo.me/g/lnbysa555

74 Võ Văn Quynh 2120270094 CCQ2027C ThS. Nguyễn Sơn Tùng https://zalo.me/g/lnbysa555

75 Đinh Phi Hải 2120270076 CCQ2027C ThS. Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/onoyjc331

76 Đoàn Thị Kim Quyền 2120270093 CCQ2027C ThS. Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/onoyjc331

77 Đoàn Thị Yến Nhi 2120270091 CCQ2027C ThS. Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/onoyjc331

78 Dương Thị Bích Nhi 2120270119 CCQ2027D ThS. Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/onoyjc331

79 Dương Thị Kim Cương 2120270072 CCQ2027C ThS. Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/onoyjc331

80 Hồ Thị Xuyên 2120270139 CCQ2027D ThS. Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/onoyjc331

81 Hoàng Gia Triệu Vi 2120270105 CCQ2027C ThS. Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/onoyjc331

82 Huỳnh Kim Thuý 2120270097 CCQ2027C ThS. Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/onoyjc331

83 Lê Thị Như Quỳnh 2120270095 CCQ2027C ThS. Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/onoyjc331

84 Mạc Thị Thùy Trang 2120270066 CCQ2027B ThS. Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/onoyjc331

85 Nguyễn Đăng Khoa 2120270083 CCQ2027C ThS. Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/onoyjc331

86 Nguyễn Đức Thắng 2120270129 Ccq2027D ThS. Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/onoyjc331

87 Nguyễn Lê Tú Tròn 2120270101 CCQ2027C ThS. Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/onoyjc331

88 Nguyễn Lưu Diễm Quỳnh 2120270214 CCQ2027C ThS. Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/onoyjc331

89 Nguyễn Ngọc Trúc Linh 2120270085 CCQ2027C ThS. Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/onoyjc331

90 Nguyễn Thị Kim Hiền 2120270079 CCQ2027C ThS. Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/onoyjc331

91 NGUYỄN THỊ KIM OANH 2120270125 CCQ2027D ThS. Đỗ Ngọc Hảo https://zalo.me/g/onoyjc331
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